
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

CẮT GỌT KIM LOẠI
1 18CKC1.04 Phan Minh Hiếu 19CGKL1 C+ Trung bình NM HK2
2 19CKC1.01 Tsan Xướng Dũng 19CGKL1 F Yếu CB HK2
3 19CKC1.06 Nguyễn Hưng Thịnh 19CGKL1 F Yếu CB HK2
4 19CKC1.07 Trần Đình Quốc Duy 19CGKL1 F Yếu CB HK2
5 19CKC1.11 Đổng Thiên Trí 19CGKL1 F Yếu CB HK2
6 19CKC1.12 Trần Nguyễn Quốc Tuấn 19CGKL1 F Yếu CB HK2
7 19CKC1.13 Lê Quốc Danh 19CGKL1 F Yếu CB HK2
8 19CKC2.21 Tăng Trí Phong 19CGKL1 F Yếu CB HK2
9 19CKC2.22 Trang Nguyễn Phi Hùng 19CGKL1 F Yếu CB HK2

10 19CKC2.25 Nguyễn Minh Tân 19CGKL1 F Yếu CB HK2
11 19CKC1.09 Nguyễn Anh Quốc 19CGKL1 F Yếu CB HK2

1 19CKC2.02 Nguyễn Tiến Dũng 19CGKL2 D Yếu NM HK2
2 19CKC2.03 Nguyễn Bảo Duy 19CGKL2 C Yếu NM HK2
3 19CKC2.15 Nguyễn Thanh Tùng 19CGKL2 D Yếu NM HK2
4 19CKC2.20 Hồ Quốc Sang 19CGKL2 F Yếu CB HK2
5 19CKC2.05 Đoàn Văn Hùng 19CGKL2 F Yếu CB HK2
6 19CKC2.06 Lý Vĩnh Kỳ 19CGKL2 F Yếu CB HK2
7 19CKC2.09 Lương Minh Nhật 19CGKL2 F Yếu CB HK2
8 19CKC2.16 Đỗ Gia Huy 19CGKL2 F Yếu CB HK2
9 19CKC2.18 Hồ Lê Nhật Minh 19CGKL2 F Yếu CB HK2

10 19CKC2.19 Phạm Lâm Gia Huy 19CGKL2 F Yếu CB HK2
11 19CKC2.26 Nguyễn Đăng Thành 19CGKL2 F Yếu CB HK2
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